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DÂN NHẬP 


1. Lòi giới thiệu 

— Sau khi nhận thấy tính thực tế, gân gũi, dễ hiểu và trí 
tuệ tuyệt diệu trong những bài kinh của bộ ĐẠI TẠNG 
KINH VIỆT NAM do Hoà Thượng Thích Minh Châu 
dịch trực tiếp từ Kinh Tạng Pali, chúng tôi nhận thấy 
rằng những bộ kinh này là những thực tế tuyệt diệu 
trong cuộc sống và nếu những bài kinh này không 
được tiếp cận và áp dụng trong cộng đông Phật tử thì 
thật là một thiệt thòi cho những người con của Phát. 


—_ Vịnhư một người khi nếm được hương vị tuyệt vời của 
một chiếc bảnh ngon, lòng nghĩ tới những người thân 
thương của mình và đem đến mời họ cùng ăn với 
mình, đó chính là tâm niệm của chúng tôi khi thực 
hiện công việc này. Chúng tôi với tắm lòng chân thành 
sâu sắc cầu mong cho mọi người cùng có thể tiếp cận 
được với Kinh Tạng Pali (kinh Nikayd) và tìm được 
chân đứng trong bộ kinh này. 

—_ Vì vậy, nhằm giới thiệu bộ kinh Nihaya đến với cộng 
đồng Phật tử ở khắp nơi và nhằm giúp cho quỷ đạo 
hữu dễ dàng tiếp cận với kinh Nikaya nên trong phiên 


bản vỉ tính này chúng tôi đã mạo muội cán thận 
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dấu, tô màu những điểm căn bản và trọng tâm trong 
các bài kinh để quỷ đọc giả có thể nhanh chóng nắm 
hiểu được nội dung, ý nghĩa và những điểm quan 
trọng của bài kinh. Công việc này đã được chúng tôi 
thực hiện dựa trên sự thấy biết và kinh nghiệm thực 
hành của bản thân, quý đạo hữu cố gắng đọc đi đọc 
lại và suy nghiệm kỹ từng lời kinh rôi đem áp dụng 
thực hành để có thể tự mình thành tựu Tuệ giác như 
Đức Phật đã chỉ dạy. 

2. Lợi ích của việc nghiên cứu học hỏi bộ kinh này là gì? 

—_ Đi thắng vào lời dạy của Đức Phật, tiếp cận trực tiếp 
với những lời dạy nguyên chất của Đức Phật khi Ngài 
còn tại thế, tránh được sự truyền tải ý nghĩa giáo 
pháp có khi đúng, có khi lệch của các vị này vị kia, 
tránh được việc đến với đạo Phật nhưng nhìn nhận 
và hiểu biết đạo Phật thông qua lăng kính của người 
khác. 

— Biết được với những sự kiện đã từng xảy ra trong thời 
kỳ Đức Phật còn tại thế như: hoàn cảnh xã hội thời 
đó, đời sống thực tế của Đức Phật và các cuộc thuyết 
giảng Chánh Pháp của Ngài. 

—_ Trí tuệ được mở rộng, biết được đôi phần VỀ frí tuệ 
thâm sâu vì diệu của Đức Phật qua các bài thuyết 
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giảng của Ngài và qua các cuộc cật ván, chát ván của 
ngoại đạo. 


—_ Được làm quen với các Pháp học và Pháp hành mà 
Đức Phật đã trình bày dưới nhiễu hình thức đa dạng 
khác nhau. Học hỏi được nhiễu cách tu táp, nhiễu 
phương diện tu tập, không bị hạn chế bó buộc {rong 
một phương điện tu tập theo một trưởng phái nào. 


— Có được một cái nhìn trực tiếp, trực diện đối với 
Chánh Pháp, giúp cho người tu tập không đi lệch ra 
ngoài Chánh Pháp, không làm uống phí thời gian và 
công sức mà người tu tập đã bỏ ra để nghiên cứu tìm 
hiểu học hỏi và thực hành Phật Pháp, giúp cho nhiệt 
tình và ước nguyện của người tu học chân chánh được 
thành đạt, có kết quả tốt đẹp và lợi ích thiết thực ngay 
trong đời sống hiện tại. 

— Có được đây đủ những phương tiện để thực hiện Pháp 
học vàPháp hành, biết rõ những gì mình cần phải làm 
trên con đường đi đến sự chấm dứt khổ đau. 

— Trong khi đọc, nghe, nghiên cứu, học hỏi các bản 
kinh thì tâm được an trú vào trong Chánh Tri Kiến, 
tham sân sỉ được văng mặt trong lúc ấy, tâm được an 
trú vào trong Chánh Pháp. 
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—_ Ngay trong hiện tại gieo kết được những thiện duyên 
tốt lành đối với Chánh Pháp của Đức Phật, có thể 
thẳng tiến đến việc tu tập sự giải thoát sanh tử ngay 
trong kiếp hiện tại. Nhưng nếu ngay trong hiện tại 
không đạt được sự giải thoát thì những thiện duyên 
này sẽ giúp được cho các đời sau: khi được sanh ra, 
tâm luôn hướng về sự tìm cầu Chánh Pháp, yêu thích 
tìm kiếm những lời dạy nguyên gốc của Đức Phật, và 
đồng thời tâm cũng luôn hướng về sự không ưa thích 
đối với các tà Pháp, tránh xa các tà thuyết không 
chân chánh, không có cảm xúc cảm tình đối với các 
tà đạo, trảnh được các con đường tu tập sai lệch làm 
uống phí công sức và tâm nguyện của người tu tập 
mà vẫn không đạt được sự giải thoát khổ đau. 


—_ Trong quá trình học hỏi nghiên cứu cần thận các bản 
kinh này thì Chánh Tri Kiến đi đến thành tựu đây đủ, 
Giới Hạnh ãi đến thành tựu đây đủ, ba kiết sử Thân 
Kiến, Hoài Nghi, Giới Cảm Thủ được đoạn lận, 
chứng được Dự Lưu Quả, là bậc Dự Lưu, chỉ còn tái 
sanh tôi đa là bảy lần giữa chư Thiên và loài người, 
không còn bị đọa vào trong các đường ác sanh nhự 


địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. 


— Khi thân hoại mạng chung nếu bị thất niệm, tâm 


không được tỉnh giác, thì khi tái sanh đời sau, lúc đầu 
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không nhớ được đạo pháp, nhưng sau đó sẽ có những 
nhân duyên đưa đến giúp cho tâm trí từ từ nhớ lại và 
tiếp tục tu tập trong vòng tôi đa bảy lần tái sanh là sẽ 
đi đến sự chứng đạt được tâm hoàn toàn tịch lặng 
thoát ly sanh tử, thoát ly đau khổ, thoát khỏi mọi ràng 
buộc, phiên não đổi với năm thủ uấn. 

3. Lòng triân 


—_ Chúng ta, những người đến với đạo thoát ly sanh tử 
của Đức Phật sau khi Ngài nhập diệt đã trên 2500 
năm, nhưng may mắn quá lớn cho chúng ta đó là việc 
chúng ta vẫn còn được thấy, được gặp, được học hỏi 
và được hành trì theo những bản kinh nguyên chất 
truyền thông của Đức Phát. Xin hạnh phúc tri ân sự 
may mắn này của mình và xin chân thành vô lượng 
cung kính trì án Hòa Thượng Thích Minh Châu, 
người đã bỏ nhiều thời gian, nhiêu tâm huyết để làm 
cho Chánh Pháp được sáng tỏ đổi với những người 


con của Đức Phát tại Việt Nam. 


—_ Xin chân thành cung kính cúi đầu tri ân Hoà Thượng 
- vị ân sự của Phát tử Việt Nam. 


Pháp quốc, ngày 05 tháng 07 năm 2014 
Người trình bày - Chơn Tĩn Toản 
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I 4 điên đảo tưởng - Kinh TƯỞNG 
ĐIÊN ĐẢO - Tăng I, 650 


TƯỞNG ĐIÊN ĐẢO - 7ðăng I, 650 


1. - Này các Tý-kheo, có bốn tưởng điên đảo, tâm 
điên đảo, kiên điên đảo này. Thê nào là bôn? 


-- Trong vô thường, nghĩ là thường, đó là tưởng 
điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo. 

-_ Trong khổ nghĩ là không khổ, đó là tưởng điên 
đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo. 

-. Trong vô nøã, nghĩ là ngã, đó là tưởng điện đảo, 
tâm điên đảo, kiến điên đảo. 

-_ Trong không thanh tịnh, nghĩ là thanh tịnh, đó 
là tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo. 
Này các Tỷ-kheo có bốn tưởng điên đảo, tâm điên 

đảo, kiến điên đảo này. 

2. Này các Tý-kheo có bốn tưởng không điên đảo, 

tâm không điên đảo, kiến không điên đảo này. 

Thế nào là bốn? 

-_ Trong vô thường, nghĩ là vô thường, đó là tưởng 
không điên đảo, tâm không điên đảo, kiến không 
điên đảo. 
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-_ Trong khổ, nghĩ là n” 

-. Trong vô ngã, nghĩ là T 

- Trong không thanh tịnh nghĩ là không thanh tịnh, 
đó là tưởng không điên đảo, tâm không điên đảo, 


kiên không điên đảo. 


Này các Tỷ-kheo, có bốn tưởng không điên đảo, tâm 
không điên đảo, kiên không điên đảo này. 


3. Trong vô thưởng, tưởng thưởng. 
Trong khổ tưởng là lạc, 

Trong vồ nga, tưởng ngấ, 

Trong bất tịnh, trởng tịnh, 

Chúng sanh đến tà kiến, 

Tâm động, tưởng tà vọng, 

BỊ ma trói buộc chặt, 

Không thoát khỏi ách nạn, 

Chúng sanh bị luân chuyển, 

Trong sanh tử luân hồi. 


Khi chư Phật xuất hiện, 

Ở đời chói hào quang, 

Tuyên thuyết diệu pháp này, 
Đưa đến khổ lắng dịu. 

Nghe pháp, được trí tuệ, 

Trở lại được tự tâm, 

Thấy vô thường không thường, 
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Thấy đau khổ là khổ, 
Thấy tự ngã không ngã, 
Thấy bắt tịnh không tịnh, 
Do hành chánh trì kiến, 
Vượt qua mọi đau khổ. 
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II 


2 — 6 lợi ích - Kinh KHÔNG CÓ HẠN 
CHÉ 1 — Tăng III, 260 


KHÔNG CÓ HẠN CHẾ 1 - 7ăng II, 260 


2. Thê nào là sáu? 


-_ Tất cả hành hiện ra với tôi, không có an trú. 
-_ Ý của tôi không ưa thích tất cả thế giới. 

-_ Ý của tôi sẽ xuất khỏi tất cả thế giới. 

-_ Ý của tôi sẽ nghiêng về Niết-bàn. 

-_ Các kiết sử của tôi đi đến đoạn diệt. 

- Và tôi sẽ thành tựu tối thượng Sa-môn hạnh. 


Thấy được sáu lợi ích, này các Tỷ-kheo, thật là vừa 
đủ đê vị Tỷ-kheo làm cho an trú tưởng vô thường, 
không có hạn chê trong tât cả hành. 


KHÔNG CÓ HẠN CHÉẺ 2 —7ăng III, 261 
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2.. Thê nào là sáu? 


- Trong tất cả hành, tưởng Niết-bàn sẽ được an 
trú trong tôi, ví như kẻ giêt người đang đưa dao 
lên chém. 

-_ Ý của tôi sẽ xuất khỏi tất cả thế giới. 

-_ Tôi sẽ trở thành một người thấy được tịnh lạc 
trong Niêt-bàn. 

-_ Các tùy miên trong tôi sẽ được nhồ lên. 

- Tôi sẽ là người đã làm các việc nên làm. 

-_ Tôi sẽ với từ tâm hầu hạ bậc Đạo Sư. 

Thấy được sáu lợi ích này, này các Tý-kheo, thật là 
vừa đủ đê Tỷ-kheo làm cho an trú tưởng khô không 
có hạn chê trong tât cả hành. 


KHÔNG CÓ HẠN CHÉ 3 — 7ăng III, 262 
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2. Thế nào là sáu? 
-_ Trong tất cả thê giới, tôi sẽ không dự phân vào 
trong ây. 
- Cái gì tạo ra cái "tôi" trong tôi sẽ được chận 
đứng. 
-_ Cái øì tạo ra cái "của tôi” trong tôi sẽ được chận 
đứng. 
- Tôi sẽ thành tựu trí. 
-_ Không cùng chia sẻ với người khác. 
- Nguyên nhân và các pháp do nhân sanh được 
tôi khéo thây. 
Thấy được sáu lợi ích này, này các Tỷ-kheo, thật là 
vừa đủ đê Tỷ-kheo làm cho an trú tưởng vô ngã 
không có hạn chê trong tât cả hành. 
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3 Cách quán - Kinh NGƯỜI XỨNG 
ĐÁNG ĐƯỢC CUNG KÍNH - Tăng 
II, 482 


NGƯỜI XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC CUNG KÍNH - 
Tang LIL, 482 


1. - Này các Tỷ-kheo, có 


. Thế nào là bảy? 


2. Ở đời, này các Tỷ-kheo, có hạng người sống fùy 
quán vô thường trên con mắt, tưởng vô thường, cảm 
thọ vô thường, trong tất cả thời, liên tục, không có 
gián đoạn, với tâm thắng giải, với tuệ thể nhập. VỊ 
ây, với sự đoan điệt các lâu hoặc ngay trong hiện tại, 
chứng ngó. chứng đạt và an trú vô lâu tâm giải thoát, 
(u© giải fhoái. Này các Tỷ-kheo, đây là hạng người 
thứ nhất đáng được cung kính ... là phước điền vô 
thượng ở đời. 


3. Lại nữa, này các Tý-kheo, có hạng người sống tùy 
quán vô thường trên con mắt, tưởng vô thường, cảm 
thọ vô thường, trong tất cả thời, liên tục, không có 
gián đoạn, với tâm thăng giải, với tuệ thể nhập. Với 
VỊ ẫy, sự chấm dứt các lâu hoặc và sư chấm dứt sanh 
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mạng xảy đến một lần, không trước không sau. Này 
các Ty-kheo, đây là hạng người thứ hai đáng được 
cung kính ... là phước điên vô thượng ở đời. 


4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có hạng người sống tùy 
quán vô thường trên con mắt, tưởng vô thường, cảm 
thọ vô thường, trong tất cả thời, liên tục, không có 
gián đoạn, với tâm thăng giải, với tuệ thể nhập. 1⁄/ áy 
sau khi diệt tân năm hạ phân kiết sử, chứng được 
Trung gian Bát-Niễ_t-bàn . 


... CIHØ được Tồn hại Bát Niễt-bành 
.. chứng được Vô hành Bát-Niễt-bàn 
.. chứng được Hữu hành Bát-Niễt-bàn 


.. Chứng được thượng lưu, đạt được Sắc cứu cánh. 
Này các Tỷ-kheo, đây là hạng người thứ bảy đáng 
được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được 
cúng dường, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô 
thượng ở đời. 


Này các Tỷ-kheo, bảy hạng người này đáng được 
cung kính ... là ruộng phước vô thượng ở đời. 


CÁC NGƯỜI KHÁC ĐÁNG ĐƯỢC CUNG 
KÍNH - Tăng II, 484 
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1. - Này các Tỷ-kheo, có bảy hạng người này, đáng 
được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được 
cúng dường, đáng được chấp tay, là ruộng phước vô 
thượng ở đời. Thê nào là bảy? 

2. Ở đây, có hạng người sông tùy quán trên 


.. tùy quán khổ trên con mắt, tưởng khổ, cảm thọ 
khó, rong tắt cả thời, hiên tục, không có gián đoạn, 
vớt tâm thăng giát với tuệ thê nhập. VỊ ây VỚI sự 
đoạn diệt các lậu hoặc ngay trong hiện tại, chứng 
ngộ... 

... tùy quán vô ngã trên con mắt 

... tùy quán điệt tận trên con mắt 

.. ty quán hoại điệt trên con mắt 

.. ty quản Ïy tham trên con mắt 

.. ty quán đoạn diệt trên con mắt 


.. Iy quản tử bó trên con mất 


.. tên tai... YÊn ImũHI.... trên lưỡi... trên thâm ... 
trên ý 
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Ơ đây, có hạng người sông tùy quán ... /ê⁄ các sắc 
... frÊn Các tiêng ... trên các hương ... trÊn các VỊ... 
trên các xúc ... trên các pháp 


Ở đây, có hạng người sống tùy quán ... #êw nhãn 
thức ... trên thân thức ... trên ý thức 


Ở đây, có hạng người sông tùy quán ... /zê# hãn xúc 
... trên nhĩ xúc ...trên tỷ xúc.. trên thiệt xúc ... trên 
thân xúc ... trÊn ý xúc 


Ở đây, có hạng người sông tùy quán... ê ho do 
nhấn xúc sanh ... trên thọ do nhĩ xúc sanh ... trên thọ 
do tỷ xúc sanh ... trên thọ do thiệt xúc sanh ... trên 
thọ do thán xuc sanh ... trên thọ do ý xúc sanh 


Ở đây, có hạng người sống tùy quán... #/ sắc 
tưởng ... trên thanh tưởng ... trên hương tưởng ... 
trên vị tưởng ... trên xuc tưởng ... trên pháp tưởng 


Ở đây, có hạng người sống tùy quán ... /ê sắc 
... rên thanh tư... trên hương tự ... trÊn VỊ tư... trÊn 
xúc tư ... trên pháp tư 


Ơ đây, có hạng người sông tùy quán ... rên sốc ái... 


trên thanh di... trên hương ái ... KrÊH Vị ái... rÊH Xúc 
đi... trên pháp ái 
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Ỏ đây, có hạng người sống tùy quán... ứn sắc 
tâm... trên thanh tâm ... trên hương tâm ... trên vị 
tâm ... trên xúc tâm . sờ? pháp tâm 


Ở đây, có hạng người sống tùy quán ... ê sắc /ứ 
.. trên thanh tứ ... trên hương tứ... trÊn VỊ tứ ... trên 


xúc tứ ... trên pháp tứ 


Ở đây, có hạng người sống tùy quán ... /zé sắc uấn 
. trên thọ uán ... trên tưởng uân ... trên hành uấn 
.. SÓNg tùy quản vỗ thường trên ghê uấn 


.. sống tùy quán khổ... 

.. sống tùy quán vô ngã... 

.. sống tùy quán diệt tận... 

.. sống tùy quán hoại diệt... 
.. sống tùy quán ly tham... 

.. sống tùy quán đoạn diệt... 
.. sống tùy quán từ bỏ... 


Ở đây, có hạng người sống tùy quán từ bỏ, tưởng 
từ bỏ, cảm thọ từ bỏ, trong tât cả thời. liên tục. 
không có gián đoạn. với (tâm thăng giải. với tuệ 
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thể nhập. VỊ ây, với sự đoạn diệt các lậu hoặc ngay 
trong hiện tại, chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu 
tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Này các Tỷ-kheo, đây 
là hạng người thứ nhất đáng được cung kính ... là 
phước điền vô thượng ở đời. 


3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có hạng người sống tùy 
quán từ bỏ, tưởng từ bỏ, cảm thọ từ bỏ, trong tất cả 
thời, liên tục, không có gián đoạn, với tâm thăng giải, 
với tuệ thê nhập. Với vị ấy, sự chám dứt các lậu 
hoặc và sự chấm dứt sanh mạng xảy đến một lần, 
không (rước không sau. Này các Tỷ-kheo, đây là 
hạng người thứ hai đáng được cung kính ... là phước 
điền vô thượng ở đời. 

4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có hạng người sống tùy 
quán từ bỏ, tưởng từ bỏ, cảm thọ từ bỏ, trong tất cả 
thời, liên tục, không có gián đoạn, với tâm thăng giải, 


với tuệ thê nhập. V⁄/ ấy sau khi diệt tận năm hạ phân 
kiết sử, chứng được Trung gian Bát-Niết-bàn 


.. Cng được Tổn hại Bát Niễt-bành 
.. chứng được Vô hành Bát-Niễt-bàn 


.. chứng được Hữu hành Bát-Niễr-bàn 


VÔ THƯỜNG, KHỎ, VÔ NGÃ 20 


.. Ci/Hơ được thượng lưu, đạt được Sắc cứu cánh. 
Này các Tỷ-kheo, đây là hạng người thứ bảy đáng 
được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được 
cúng dường, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô 
thượng ở đời. 


Này các Tỷ-kheo, bảy hạng người này đáng được 
cung kính ... là ruộng phước vô thượng ở đời. 
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4 — Cách tu tập và 7 quả - Kinh KHÔNG 
THƯỜNG XUYÊN - Tăng III, 292 


KHÔNG THƯỜNG XUYÊN - 7ăng III, 293 


1.- 


2. Thế nào là bảy? 


Ở đây, có hạng người sống: Tùy quán vô thường 
trong tật cả hành, Tưởng vô thường, Cảm thọ vô 
thường: trong tất cả thời, liên tục, không có gián 
đoạn, với tâm thắng giải với tuệ thê nhập. Vj ấy, với 
sự đoạn diệt các lậu hoặc... sau khi chứng ngó, 
chứng đạt và an trú. Này các Tỷ-kheo, đây là hạng 
người thứ nhất đáng được cung kính, đáng được tôn 
trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, 
là ruộng phước vô thượng ở đời. 


3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người 
sống tủy quán vô thường... với tuệ thê nhập. Với v/ 
ấy, sự chấm dứt các lâu hoặc và sự chấm dứt sinh 
mạng xáy đến một lần, không trước không sau. Đây 
là hạng người thứ hai, này các Tỷ-kheo... vô thượng 
ở đời. 
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4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người 
sống tùy quán vô thường... với tuệ thê nhập. V7 áp, 
sau khi đoạn diệt năm hạ phần kiết sử, chứng được 
Trung gian Niễt-bàn... 


...Chứnơ được Tổn hại Niết-bàn... 

...chứng được Vô hành Niết-bàn... 

...chứng được Hữu hành Niết-bàn... 

...Cữtng được Thượng lưu, đạt được Sắc cứu cánh. 
Đây là hạng người thứ bảy, này các Tỷ-kheo, đáng 
được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được 
cúng dường, đáng được chặắp tay, là ruộng phước vô 


thượng ở đời. 


Bảy hạng người này, này các Tyỷ-kheo, đáng được 
cung kính... vô thượng ở đời. 


KHỎ - VÔ NGÃ - TỊCH TỊNH - 7ăng II, 293 


1. - Có bảy hạng người này, này các Tỷ-kheo, đáng 
được cung kính... ở đời. Thê nào là bảy? 


2. Ở đây, này các Tỷy- -kheo, có hạng người sông: tùy 
trong tất cả các hành... sống tùy 
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ngã trong tất cả các pháp... sống tùy quán lac trong 
Niết-bàn. tưởng lạc. cắm thọ lạc trong tất cả thời, 
liên tục. không có giản đoạn. với tâm thăng giải, với 
tuê thể nhập. VỊ ấy với sự đoạn diệt các lậu hoặc... 
sau khi chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Đây là hạng 
người thứ nhất đáng được cung kính... là ruộng 
phước vô thượng ở đời. 


3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người 
sống tùy quán khô trong tất cả hành... sống tuỳ quán 
vô ngã trong tất cả pháp... quán lạc trong Niết-bàn, 
tưởng lạc cảm thọ lạc, trong tất cả thời, liên tục, 
không có gián đoạn, với tâm thăng giải, với tuệ thể 
nhập. Với vị ây. sự chấm dứt các lậu hoặc và sự chấm 
dứt sinh mạng xảy đến một lần, không trước không 
sau. Đây là hạng người thứ hai đáng được cung 
kính... là ruộng phước vô thượng ở đời. 


4. Lại nữa , này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người 
sống tùy quán... quán lạc trong Niết-bàn, tưởng lạc, 
cảm thọ lạc trong tất cả thời, liên tục, không có gián 
đoạn, với tâm thăng giải, với tuệ thê nhập. Vị ấy với 
sự đoạn diệt năm hạ phân kiết sử, chứng được Trung 
gian Niết-bàn..., 


...chứng được Tổn hại Niết-bàn... 


...chứng được Vô hành Niết-bàn... 
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...chứng được Hữu hành Niết-bàn... 

....chứng được Thượng lưu, đạt được Sắc cứu cánh. 
Đây là hạng người thứ bảy, này các Tỷ-kheo, đáng 
được cung kính... là ruộng phước vô thượng ở đời. 


Này các Ty-kheo, đây là bảy hạng người ở đời đáng 
được cung kính... là ruộng phước vô thượng ở đời. 
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5 _ Dầu các Như Lai..- Kinh XUẤT HIỆN 
— Tăng I, 522 


XUẤT HIỆN - 7ðng L, 522 


1. - Này các Tỷ-kheo, dâu các Như Lai có xuất hiện 
hay không xuất hiện, vẫn được an trú là pháp trú 
tánh của giới ấy, là pháp quyết định tánh, tức là: 
''Tất cả các hành là vô thường". Về vấn đê này, Như 
Lai chánh giác tri, chánh giác ngộ. Sau khi chánh 
giác tri, chánh giác ngộ, Như Lai tuyển bồ, thuyết 
giảng, tuyên thuyết, xác nhận, khai thị, phân biệt, 
hiển thị: "Tất cả các hành là vô thường". 


2. Này các Tỷ-kheo, dẫu các Như Lai có xuất hiện 
hay không xuất hiện, vẫn được an trú là pháp trú 
tánh của giới ấy, là pháp quyết định tánh, tức là: 
''Tất cả các hành là khổ"'. Về vấn đề này, Như Lai 
chánh giác tri, chánh giác ngộ. Sau khi chánh giác 
tri, chánh giác ngộ Như Lai tuyên bố, thuyết giảng, 
tuyên thuyết, xác nhận, khai thị, phân biớt, hiển thị: 
"Tất cả các hành là khổ" 

3. Này các Tỷ-kheo, dẫu các Như Lai có xuất hiện 
hay không xuất hiện, vẫn được an trú là pháp trú 
tánh của giới ấy, là pháp quyết định tánh, tức là: 
''Tất cả các pháp là vô ngã ". Về vấn đề này, Như Lai 
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chánh giác tri, chánh giác ngộ. Sau khi chánh giác 
tri, chánh giác ngộ, Như Lai tuyên bố, thuyết giảng, 
tuyên thuyết, xác nhận, khai thị, phân biớt, hiển thị: 
"Tắt cả các pháp là vô ngã". 
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6 Kinh Ba Thời Là Vô Thường — Tương 
HIH, 41 


Ba Thời Là Vô Thường — Tương II, 41 
1) Nhân duyên ở Sàvatth... 


2) Này các Tý-kheo, sắc là vô thường, trong quá 
khứ, trong vị lai, còn nói gì đến hiện tại. Thấy vậy. 
này các Tỷ-kheo, bậc Đa văn Thánh đệ tử đối BÍ 
không tiếc nuôi (anapekkha), đối với 
không hoan hý, đối với sắc hiện tại hướng đến 
vêm ly, ly tham, đoạn diệt. 


3) Này các Tỷ-kheo, thọ là vô thường... 
4) Này các Tỷ-kheo, tưởng là vô thường... 


5) Này các Tỷ-kheo, các hành là vô thường, trong 
quá khứ, trong vị lai, còn nói gì đến hiện tại. Thấy 
vậy, này các Tỷ-kheo, bậc Đa văn Thánh đệ tử đối 
với các hành quá khứ không tiếc nuối, đối với các 
hành vị lai không hoan hỷ, đối với các hành hiện tại 
hướng đến yếm ly, ly tham, đoạn diệt. 


6) Này các Tỷ-kheo, thức là vô thường trong quá 


khứ, trong vị lai, còn nói gì đên hiện tại. Thầy vậy, 
này các Tỷ-kheo, bậc Đa văn Thánh đệ tử đôi với 
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không tiếc nuối, đối với thức vị lai 
không hoan hỷ, đối với thức hiện tại hướng đến yêm 
ly, ly tham, đoạn diệt. 


Ba Thời Là Khô — 7ơng III, 42 
1) Nhân duyên ở Sàvatthi... 


2) Sắc, này các Tỷ-kheo, là khổ, quá khứ, vị lai, còn 
nói gì đến hiện tại. Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, vị Đa 
văn Thánh đệ tử, đối với sắc quá khứ không tiếc nuối, 
đối với sắc vị lai không hoan hỷ, đối với sắc hiện tại 
hướng đến yếm ly, ly tham đoạn diệt. 


3) Thọ, này các Tỷ-kheo, là khổ... 
4) Tưởng, này các Tý-kheo, là khổ... 
5) Các hành, này các Tỷ-kheo, là khô... 


6) Thức, này các Ty-kheo, là khổ, quá khứ, vị lai, 
còn nói gì đến hiện tại. Thấy vậy, này các Tý-kheo, 
vị Đa văn Thánh đệ tử đối với không 
tiếc nuối, đối với không hoan hỷ, đối với 
hướng đến vễm ly, ly tham, đoạn diệt. 
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Ba Thời Là Vô Ngã — 43tu3 
1) Nhân duyên ở SàvatthI... 


2) Sắc, này các Tỷ-kheo, là vô ngã, quá khứ, vị lai, 
còn nói gì đên hiện tại. VỊ Đa văn Thánh đệ tử đôi 
với sắc quá khứ không tiếc nuối, đối với sắc vị lai 
không hoan hỷ, đối với sắc hiện tại hướng đến yêm 
ly, ly tham, đoạn diệt. 

3) Thọ, này các Tỷ-kheo, là vô ngã... 

4) Tưởng, này các Tỷ-kheo, là vô ngã... 

5) Các hành, này các Ty-kheo, là vô ngã... 


6) Thức, này các Tỷ-kheo, là vô ngã, quá khứ, vị la1, 
còn nói gì đên hiện tại. VỊ Đa văn Thánh đệ tử đôi 


với thức quá khứ không tiếc nuôi, đôi với thức vị lai 


không hoan hỷ, đối với thức Hiện tại hướng đến yêm 
ly, ly tham, đoạn diệt. 
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7 


Kinh VÔ THƯỜNG - Tăng III, 259 


VÔ THƯỜNG - 7ăng II, 259 


1, 


2591. - Thật vậy, này các Tỷ-kheo, 

Vị Tỷ-kheo nào thấy bắt cứ hành nào là thường 
còn, sẽ thành tựu được nhân nhục tùy thuận, sự 
kiện này không xảy ra. 

Không thành tựu nhẫn nhục tùy thuận, sẽ zøhập 
vào chánh tánh quyêt định, sự kiện này không 
thê xảy ra. 

Không nhập vào chánh tánh quyết định, sẽ clz/g 
ngộ quả Dự lưu, hay quả Nhát Lai, hay quả Bát 
lai, hay quả A-la-hán, sự kiện này không xảy ra. 


. Phật vậy, này các Tỷ-kheo, 


Tý-kheo nào thấy bất cứ hành nào là vô thường, 
sẽ thành tựu được nhân nhục tùy thuận, sự kiện 
này có xảy ra. 

Thành tựu nhẫn nhục tùy thuận, sẽ nhập vào 
chánh tánh quyết định, sự kiện này có xảy ra. 


Nhập vào chánh tánh quyết định, sẽ chứng ngộ 
quả Dự lưu, quả Nhất lai, quả Bât lai, hay quả A- 
la-hán, sự kiên này có xảy ra. 


KHÔ - 7ðăng IIL, 260 


VÔ THƯỜNG, KHÔ, VÔ NGÃ 


ĐÌi 


- Thật vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào thấy bất 
cứ hành nào là lạc, sẽ thành tựu... (như trên với 
những thay đôi cân thiêt) 


VÔ NGÃ - 7ăng II, 260 


- Thật vậy, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo nào thấy bất 
cứ hành nào là ngã, sẽ thành tựu... (như kinh 98 với 
những thay đôi cân thiêt). 


NIẾÉT BÀN - 7ðng II, 260 


- Thật vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào thây Niết- 
bàn là khổ, sẽ thành tựu được nhẫn nhục tùy thuận, 
sự kiện này không xảy ra... (như kinh 98 với những 
thay đối cân thiết.) 


VÔ THƯỜNG. KHÔ, VÔ NGÃ 32 


lộ Kinh Vô Thường Nội — Tương IV, 9 


Vô Thường I Nội — 7zơng IV, 9 
1) Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, vườn 
ông Anàthapindika. 


2) Ö đầy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 
-— "Này các Tyỷ-kheo” 


-- "Thưa vâng, bạch Thế Tôn". Các Tỷ-kheo ấy vâng 
đáp Thê Tôn. 


3) Thế Tôn nói như sau: 


-- Mắt, này các Tỷ-kheo, là vô thường. Cái gì vô 
thường là khổ. Cái gì khổ là vô ngã. Cái gì vô ngã 
cần phải như thật quán với chánh trí tuệ là: "Cái này 
không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này 
không phải tự ngã của tôi". 


4) Tai là vô thường... 
5) Mãi là vô thường... 


6) Lưỡi là vô thường... 


VÔ THƯỜNG, KHÔ, VÔ NGÃ 33 


7) Thân là vô thường... 


8) Ý là vô thường. Cái gì vô thường là khổ. Cái gì 
khô là vô ngã. Cái gì vô ngã cần phải như thật quán 
với chánh trí tuệ là: "Cái này không phải của tôi, cái 
này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của 


A"tt 


(ØI.. 


9) Thấy vậy. này các Tỷ-kheo, vị Đa văn Thánh đệ 
tử nhàm chán đối với mắt, nhàm chán đối với tai, 
nhàm chán đỗi với mũi, nhàm chán đối với lưỡi, 
nhàm chán đối với thân, nhàm chán đối với ý. Do 
nhàm chán, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy giải 
thoát. Trong sự giải thoát, khởi lên trí biết rằng: ”7ø 
đã giải thoát”. VỊ ây biết rõ: "Sanh đã tận, Phạm 
hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không 
côn trở lui trạng thái này nữa”. 


Khổ 1 Nội — 7ương IV, 10 

1-2)... 

3) -- Mắt, này các Tỷ-kheo, là khổ. Cái gì khô là vô 
ngã. Cái gì vô ngã cân phải như thật quán với chánh 
trí tuệ là: "Cái này không phải của tôi, cái này không 
phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi”. 


VÔ THƯỜNG. KHÔ, VÔ NGÃ 34 


4-7) Tai là khô... Mũi là khổ... Lưỡi là khổ... Thân 
là khô.... 


8) Ý là khổ. Cái gì khổ là vô ngã. Cái gì vô ngã cần 
phải như thật quán với chánh trí tuệ là: "Cái này 
không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này 
không phải tự ngã của tôi". 


9) Thấy vậy. này các Tỷ-kheo, vị Đa văn Thánh đệ 
tử nhàm chán đối với mắt, nhàm chán đối với tai, 
nhàm chán đỗi với mũi, nhàm chán đối với lưỡi, 
nhàm chán đối với thân, nhàm chán đối với ý. Do 
nhàm chán, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy giải 
thoát. Trong sự giải thoát, khởi lên trí biết rằng: "7ø 
đã giải thoát”. VỊ ấy biết rõ: "Sanh đã tận, Phạm 
hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không 
côn trở lui trạng thái này nữa”. 


Vô Ngã 1 Nội —- 7zơng IV, 1] 

1-2)... 

3) -- Mắt, này các Tỷ-kheo, là vô ngã. Cái gì vô ngã 
cân phải như thật quán với chánh trí tuệ là: "Cái này 
không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này 
không phải tự ngã của tôi". 


VÔ THƯỜNG, KHỎ, VÔ NGÃ 35 


4-7) Tai là vô ngã... Mũi là vô ngã... Lưỡi là vô ngã... 
Thân là vô ngã... 


8) Ý là vô ngã. Cái gì vô ngã cần phải như thật quán 
với chánh trí tuệ là: "Cái này không phải của tôi, cái 
này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của 


A"tt 


(ØI.. 


9) Thấy vậy. này các Tỷ-kheo, vị Đa văn Thánh đệ 
tử nhàm chán đối với mắt, nhàm chán đối với tai, 
nhàm chán đỗi với mũi, nhàm chán đối với lưỡi, 
nhàm chán đối với thân, nhàm chán đối với ý. Do 
nhàm chán, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy giải 
thoát. Trong sự giải thoát, khởi lên trí biết răng: “Ta 
đã giải thoát". VỊ ấy biết rõ: "Sanh đã tận, Phạm 
hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không 
còn trở lui trạng thái này nữa ". 


Vô Thường 2 Ngoại — 7zơng IV, 12 
1-2)... 
3) -- Sắc, này các Tỷ-kheo, là vô thường. Cái gì vô 


thường là khô. Cái khổ là vô ngã. Cái gì vô ngã cần 
phải như thật quán với chánh trí tuệ là: "Cái này 


VÔ THƯỜNG, KHÔ, VÔ NGÃ 36 


không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này 
không phải tự ngã của tôi". 


4-7) Các tiếng... Các hương... Các vị... Các xúc... 


8) Các pháp là vô thường. Cái gì vô thường là khổ. 
Cái gì khổ là vô ngã. Cái gì vô ngã cần phải như thật 
quán với chánh trí tuệ là: "Cái này không phải của 
tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự 
ngã của tôi". 


9) Thấy vậy, này các Ty-kheo, vị Đa văn Thánh đệ 
tử nhàm chắn đối với các sắc, nhàm chán đối với các 
tiếng, nhàm chán đối với các hương, nhàm chán đối 
với các vị, nhàm chán đối với các xúc, nhàm chán 
đối với các pháp. Do nhảm chán, vị ấy ly tham. Do 
ly tham, vị ấy giải thoát. Trong sự giải thoát, khởi lên 
trí biết răng: "Ta đã giải thoát". VỊ ây biết rõ: "Sanh 
đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm 
đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa ”. 


Khô 2 Ngoại — 7ương IV, 13 
5). 
3) -- Các sắc, này các Tý-kheo, là khổ. Cái gì khổ là 


vô ngã. Cái gì vô ngã cân phải như thật quán với 


VÔ THƯỜNG, KHÔ, VÔ NGÃ S: 


chánh trí tuệ là: "Cái này không phải của tôi, cái này 
không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi". 


4-7) Các tiếng... Các hương... Các vị... Các xúc... 


8) Các pháp là khô. Cái gì khổ là vô ngã. Cái gì vô 
ngã cần phải như thật quán với chánh trí tuệ là: "Cái 
này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái 
này không phải tự ngã của tôi". 


9) Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, vị Đa văn Thánh đệ 
tử nhàm chán đối với các sắc, nhàm chán đối với các 
tiếng, nhàm chán đối với các hương, nhàm chán đối 
với các vị, nhàm chán đối với các xúc, nhàm chán 
đối với các pháp. Do nhảm chán, vị ấy ly tham. Do 
ly tham, vị ấy giải thoát. Trong sự giải thoát, khởi lên 
trí biết răng: "Ta đã giải thoát". VỊ ây biết rõ: "Sanh 
đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm 
đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa ”. 


Vô Ngã 2 Ngoại — Tương IV, 13 
1-2)... 


3) -- Các sắc, này các Tỷ-kheo, là vô ngã. Cái gì vô 
ngã cân phải như thật quán với chánh trí tuệ là: "Cái 


VÔ THƯỜNG, KHỎ, VÔ NGÃ 38 


này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái 
này không phải tự ngã của tôi". 


4-7) Các tiếng... Các hương... Các vị... Các xúc.... 


8) Các pháp là vô ngã. Cái gì vô ngã cần phải như 
thật quán với chánh trí tuệ là: "Cái này không phải 
của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải 
tự ngã của tôi". 


9) Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, vị Đa văn Thánh đệ 
tử nhàm chán đối với các sắc, nhàm chán đối với các 
tiếng, nhàm chán đối với các hương, nhàm chán đối 
với các vị, nhàm chán đối với các xúc, nhàm chán 
đối với các pháp. Do nhảm chán, vị ấy ly tham. Do 
ly tham, vị ấy giải thoát. Trong sự giải thoát, khởi lên 
trí biết răng: "Ta đã giải thoát". VỊ ây biết rõ: "Sanh 
đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm 
đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa ”. 


Vô Thường 3 Nội — 7zơng IV, 14 

1-2)... 

3) -- Mắt, này các Tỷ-kheo, là vô thường, kể cả quá 
khứ và vị lai, còn nói gì (mặt) hiện tại. 


VÔ THƯỜNG, KHÔ, VÔ NGÃ 309 


Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, vị Đa văn Thánh đệ tử 


không tiếc nuối đối với , không hoan hỷ 
đôi với „ đÔôI VỚI đã thực 


hành sự nhàm chán, ly tham, đoạn diệt. 


4-7) Tai là vô thường... Mũi là vô thường... Lưỡi là 
vô thường... Thân là vô thường.... 


8) Ý là vô thường, kế cả quá khứ và vị lai, còn nói gì 
đến (ý) hiện tại. Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, vị Đa 
văn Thánh đệ tử, không tiếc nuối đối với ý quá khứ, 
không có hoan hỷ đối với ý tương lai, đối với ý hiện 
tại; đã thực hành sự nhàm chán, ly tham, đoạn diệt. 


Khổ 3 Nội — 7ơng IV. 15 
1-2)... 


3-7) -- Mắt, này các Tỷ-kheo, là khô, kế cả quá khứ 
và vị lai, còn nói gì đến (mắt) hiện tại. Thấy vậy. này 
các Tỷ-kheo, vị Đa văn Thánh đệ tử, không tiếc nuối 
đối với , không hoan hỷ đối với mất 
đã thực hành sự nhàm 


„ đôi với 
chán, ly tham, đoạn diệt... 

Tai... Mũi... Lưỡi... Thân... 

8) Ý là khô, kế cả ý quá khứ và vị lai, còn nói gì đến 


(ý) hiện tại. Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, vị Đa văn 


VÔ THƯỜNG, KHÔ, VÔ NGÃ 40 


Thánh đệ tử không tiệc nuôi đôi với l 
không có hoan hỷ đối với ý tương lai, đối với 


tại đã thực hành sự nhàm chán, ly tham, đoạn diệt. 


Vô Ngã 3 Nội — Tương IV, 15 
1-2)... 


3) -- Mắt, này các Tỷ-kheo, là vô ngã. kế cả quá khứ 
và vị lai, còn nói gì đến (mắt) hiện tại. Thấy vậy, này 


các Tý-kheo, vị Đa văn Thánh đệ tử không có tiếc 


nuôi đôi với , không có hoan hỷ đôi với 
mắt vị lai, đối với đã thực hành sự nhàm 


chán, ly tham, đoạn diệt. 
4-7) Tai... MũI... Lưỡi... Thân.... 


8) Ý là vô ngã, kê cả quá khứ và vị lai, còn nói gì đến 
(ý) hiện tại. Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, vị Đa văn 
Thánh đệ tử không tiếc nuối đối với 
không hoan hỷ đối với ý vị lai, đối với 
thực hành sự nhàm chán, ly tham, đoạn diệt. 


đã 


Vô Thường 4 Ngoại — 7zơng IV, 16 


VÔ THƯỜNG, KHÔ, VÔ NGÃ 41 


1-2)... 


3) -- Các sắc, này các Tý-kheo, lả vô thường, kế cả 

uá khứ và vị lai, còn nói gì đến (sắc) hiện tại. Thấy 
vậy, này các Tỷ-kheo, vị Đa văn Thánh đệ tử không 
tiếc nuối đối với các , không hoan hỷ đối 
VỚI , đối với các đã thực hành 
sự nhàm GẦN, ly tham, đoạn diệt. 


4-7) Các tiếng... Các hương... Các vị... Các xúc.... 


8) Các pháp, này các Tý-kheo, là vô thường, kể cả 
(các pháp) quá khứ và vị lai, còn nói gì (các pháp) 
hiện tại. Thấy vậy, này các Tý-kheo, vị Đa văn 
Thánh đệ tử không tiếc nuối đối với các 

khứ, không hoan hỷ đối với các , đối với 
các đã thực hành sự nhàm chán, ly 
tham, đoạn diệt. 


Khô 4 Ngoại — 7ơng IV, 17 
1-2)... 
3) -- Các sắc, nảy các Tý-kheo, là khổ. kế cả (các 


sắc) quá khứ và vị lai, còn nói gì (các sắc) hiện tại. 
Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, vị Đa văn Thánh đệ tử 
không tiếc nuối đối với các sắc quá khứ, không hoan 


VÔ THƯỜNG. KHỎÔ, VÔ NGÃ 42 


hỷ đôi với các sắc tương lal, đôi với các sắc hiện tại 
đã thực hành sự nhàm chán, ly tham, đoạn diệt. 


4-7) Các tiếng... Các hương... Các vị... Các xúc.... 


8) Các pháp, này các Tỷ-kheo, là khổ, kế cả (các 
pháp) quá khứ và vị lai, còn nói gì đến (các pháp) 
hiện tại. Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, vị Da văn 
Thánh đệ tử không tiếc nuối đối với các 
khứ, không hoan hỷ đối với các : đỗi với 
các pháp hiện tại đã thực hành sự nhàm chán, ly 
tham, đoạn diệt. 


Vô Ngã 4 Ngoại — Tương IV, 18 


1-2)... 


3) —— Các sắc, này các Tỷ- -kheo, là vô ngã. kế cả (các 


tại. Thấy vậy, này các Iyÿ-kheo, vị Đa văn Thánh đệ 
tử không tiếc nuối đối với các , không 


hoan hỷ đối với sắc vị lai, đối với các 
thực hành sự nhàm chán, ly tham, đoạn diệt. 


4-7) Các tiếng... Các hương... Các vị... Các xúc.... 


VÔ THƯỜNG, KHỎ, VÔ NGÃ 43 


8) Các pháp, này các Tỷ-kheo, là vô ngã, kê cả (các 
pháp) quá khứ và vị lai, còn nói gì đến (các pháp) 
hiện tại. Thấy vậy, này các Ty-kheo, vị Đa văn 
Thánh đệ tử không tiếc nuối đối với các 

khứ, không hoan hỷ đối với các , đối với 
các đã thực hành sự nhàm chán, ly 
tham, đoạn diệt. 


VÔ THƯỜNG, KHÔ, VÔ NGÃ 44 


9 Kinh Vô Thường — Tương IH, 45 


Vô Thường — 7ơng IIL,4 

1) Như vầy tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ở Sàvathi... 

2) Tại đấy... 

3-6) Này các Tỷ-kheo, sắc là vô thường... thọ là vô 


thường... tưởng là vô thường... các hành là vô 
thường... thức là vô thường. 


1) 


Khỗ - 46tu3 


1-2) Nhân duyên ở SàvatthI... 


VÔ THƯỜNG, KHỎ, VÔ NGÃ 45 


3-7) Này các Tý-kheo, sắc là khổ.... thọ là khố..., 
tưởng là khô..., các hành là khỏ..., thức là khô... 


) Thấy vậy, này các Iỷ-kheo, vị Đa văn Thánh đệ 
tử yêm ly đối với sắc, yếm ly đôi với thọ, yếm ly đối 
với tưởng, yếm ly đối với các hành, yếm ly đối với 
thức. Do yếm ly, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy giải 
thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên: "Ta đã được 
giải thoát". Vị ấy biết: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã 
thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui 
trạng thái này nữa". 


Vô Ngã - 46tu3 
1-2) Nhân duyên ở Sàvatthi... 


3-7) Này các Tý-kheo, sắc là vô ngã..., thọ là vô 
ngã..., tưởng là vô ngã..., các hành là vô ngã..., thức 
là vô ngã... 


) Thấy vậy, này các Iỷ-kheo, vị Đa văn Thánh đệ 
tử yêm ly đối với sắc, yếm ly đối với thọ, yếm ly đối 
với tưởng, yếm ly đối với các hành, yêm ly đối với 
thức. Do yếm ly, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy giải 
thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên: "Ta đã được 
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